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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂY HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 04/2025/HS-ST  

Ngày: 10/01/2025  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Giang 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Xuân Thưởng 

 2. Ông Trần Xuân Được 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mạc An Chi - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Huy - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

246/2024/TLST - HS  ngày 29 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 254/2024/QĐ- ST  ngày 27 tháng 12 năm 2024 đối với các bị cáo: 

1.Họ và tên: Nguyễn Văn Q, sinh năm 1994, tại Hà Nội; ĐKTT: Thôn NX, 

xã VT, huyện UH, thành phố Hà NN; Nơi cư trú:  X phố TL, phường TL, quận 

TH, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Nguyễn Văn Th và bà Phạm Thị D; Theo danh chỉ bản số 250 ngày 02 tháng 7 

năm 2024 của Công an quận Tây Hồ, Lý lịch địa phương và Trích lục tiền án, tiền 

sự của Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội cung cấp thể hiện bị 

cáo không có tiền án, tiền sự; Nhân thân không có tiền án, tiền sự. 

Bị cáo bị bắt ngày 25/6/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - 

Công an thành phố Hà Nội (có mặt). 

 2.Họ và tên: Nguyễn DA, sinh năm 2003, tại Hà Nội; ĐKTT: Thôn NX, xã 

VT, huyện UH, thành phố HN; Nơi cư trú: X phố TL, phường TL, quận TH, thành 

phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Thế N và 

bà Vương Thị H; Theo danh chỉ bản số 251 ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Công 
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an quận Tây Hồ, Lý lịch địa phương và Trích lục tiền án, tiền sự của Phòng hồ sơ 

nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội cung cấp thể hiện bị cáo không có tiền án, 

tiền sự; Nhân thân không có tiền án, tiền sự. 

Bị cáo bị bắt ngày 25/6/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - 

Công an thành phố Hà Nội (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn Q và Nguyễn DA có quan hệ tình cảm với nhau. Q làm công 

việc giải quyết thủ tục hồ sơ thi cấp bằng lái xe ô tô, nên đã nảy sinh ý định làm giả 

giấy khám sức khỏe bán cho người khác để hưởng lợi. Khoảng đầu năm 2024, Q 

liên hệ với một tài khoản Facebook tên là “Cáu” có đăng bài bán giấy khám sức 

khoẻ. Q và “Cáu” thỏa thuận: Q tìm người mua giấy khám sức khoẻ rồi gửi thông 

tin của họ cho “Cáu” để “Cáu” làm giả giấy khám sức khỏe theo yêu cầu của họ để 

hưởng tiền chênh lệch. Q rủ DA cùng tham gia, DA đồng ý. Q và DA đã lập, quản 

lý và sử dụng hai tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Đình Tuấn” và “Dương Gia 

Long” tạo ra nhóm “Giấy khám sức khỏe” rồi đăng tin tìm người có nhu cầu mua 

giấy khám sức khỏe. Q và DA gửi thông tin của người mua giấy khám sức khỏe 

cho “Cáu” làm. Làm xong “Cáu” chuyển lại cho Q và DA. Q và DA được hưởng 

lợi số tiền 40.000đồng/ 01 tờ đối với giấy khám sức khỏe có khổ giấy A3 và 

20.000đồng/01 tờ đối với giấy khám sức khỏe có khổ giấy A4. Đến cuối tháng 

hoặc đầu tháng sau, “Cáu” chuyển tiền hoa hồng cho Q và DA thông qua một xe 

ôm lạ mặt. 

Đến đầu tháng 6/2024, Q và DA đã mua của “Cáu” một bộ con dấu giả với 

giá 5.000.000 đồng/bộ. Mục đích để tự làm giả giấy khám sức khỏe bán cho người 

khác kiếm lời. Sau đó, một người xe ôm lạ mặt giao một thùng cattong, bên trong 

có bộ con dấu giả đến cho Q và DA tại địa chỉ số 169/56 phố Tứ Liên. Q và DA 

nhận thùng cattong, bên trong có: 

- 01 (một) con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “★ M.S.D.N:0107276138-

C.T.C.P ★ Q. Đống Đa – T.P HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “CÔNG TY CỔ 

PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp 

chữ nhật, màu đỏ, kích thước (5x 5 x 9)cm.  

- 01 (một) con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ BỘ Y TẾ”, vòng trong 

dấu in chữ “ BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ 

nhật, màu đỏ, kích thước (5,5 x 5,5 x 11,5)cm.  
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- 01 (một) con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, có vỏ 

dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, màu đỏ, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

- 01 (một) con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ BỘ Y TẾ”, vòng trong 

dấu in chữ “ BỆNH VIỆN E”; Có vỏ dấu là dạng hình trụ, màu đỏ, cao 11cm, 

đường kính mặt đáy 5cm. 

- Các dấu tên “GIÁM ĐỐC TS.BS. Bùi Sỹ Tuấn Anh”, “GIÁM ĐỐC 

PGS.TS. Đào Xuân Cơ”, “ TRƯỞNG KHOA Ths.Bs Nguyễn Minh Thủy”, 

“TS.BS. Nguyễn Đức Long”, “ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE 

BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, “Bs. Trần Kiên”, “BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, 

“BSCKII. Ngô Chí Thanh”, “BSCKI. Trần Thị Ngân”, “BSCKI. Nguyễn Thị Cúc”, 

“BSCKII. Hà Duy Cường ”, “ ThS. Lý Lan Phương”, “BSCKI. Nguyễn Kim 

Minh”, “BSCKII. Ngô Thị Thanh”, “ ThS. BS. Lê Thị Thanh Huyền”, “BS. 

Nguyễn Minh Thủy”, “Thạc Sĩ. Nguyễn Thị Yến”, “BS. Đinh Trọng Hiếu”, “Bác 

Sĩ CKI Vũ Ngọc Anh”, “TS.BS Nguyễn Duy Bích”, “BSCKI. Nguyễn Đình Thái”, 

“BÁC SĨ Lê Hồng Dương”, “Bs. Hà Thị Thanh Hương”, “Ths.Bs. Nguyễn Đức 

Thanh”, “BSCKI. Vũ Thanh Hoa”, “BSCKII. Nguyễn Tuấn Minh”,  “BSCKI. Trần 

Thị Bích Thảo”, “BS. Trương Ngọc Tấn”, “BS. Tạ Hữu Hưng”, “TS.TS Nguyễn 

Duy Nhạn”, “Bs.CK. Trần Thúy Hiền”, “BSCKII. L Văn Mạnh”. 

- 01 con dấu nhảy số tự động (loại 6 chữ số); 01 con dấu vuông, bên trong in 

chữ “ĐÃ THU TIỀN”; 01 con dấu bên trong in chữ “ÂM TÍNH”; 02 con dấu bên 

trong in chữ “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – CÔNG TÁC”; 02 con dấu bên trong in 

chữ “BÌNH THƯỜNG”; 02 con dấu bên trong in chữ “ĐỦ SỨC KHỎE LÁI XE 

HẠNG”; 01 con dấu bên trong in chữ “Tim phổi bình thường”; 01 con dấu bên 

trong in chữ “ĐÃ THU TIỀN Nguyễn Thị Nga”. 

- Ngoài ra trong thùng cattong còn gửi kèm một số tờ (không rõ số lượng cụ 

thể) mẫu giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 và giấy chứng nhận sức khỏe khổ giấy 

A4 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã được đóng sẵn dấu tròn 

đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. 

Dựa vào các tờ giấy mẫu “Cáu” gửi, Q lên mạng tìm và tự tải về máy tính 

của mình các mẫu giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận sức khoẻ, phiếu xét 

nghệm của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và 

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải do Bộ Y tế ban hành. Sau đó, Q 

chỉnh sửa lại và in ra để làm giả. DA thực hiện việc sử dụng bộ dấu giả đóng vào 

các tờ giấy khám sức khỏe và ký giả các chữ ký của Giám đốc, trưởng khoa, bác sĩ 

tương ứng của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Xanh Pôn hoặc Công 
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ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải ở các mục khám trên mẫu Giấy khám sức 

khỏe.  

Để tìm kiếm người mua giấy khám sức khoẻ, Q và DA đã tạo lập, quản lý và 

sử dụng 10 tài khoản facebook có tên: “Nguyễn Đình Tuấn”; “Dương Gia Long”; 

“Họ tên”; “Lê Việt”; “Mãi là của nhau”; “Gia Ngọc”; “Lê Hồng Phong”; “Nguyễn 

Vinh”; “Ngọc Lê”; “Nguyễn Đình Chinh”, rồi sử dụng các tài khoản facebook 

“Nguyễn Đình Tuấn” lập nhóm “Giấy khám sức khoẻ hà nội lấy ngay 50k”; Sử 

dụng tài khoản facebook “Dương Gia Long” lập nhóm “Giấy khám sức khoẻ hà 

nội” để đăng tin bài rao bán giấy khám sức khỏe sử dụng cho mục đích thi bằng lái 

xe, xin việc làm. Sau đó, Q và DA sử dụng các tài khoản facebook: “Họ tên”; “Lê 

Việt”; “Mãi là của nhau”; “Gia Ngọc”; “Lê Hồng Phong”; “Nguyễn Vinh”; “Ngọc 

Lê”; “Nguyễn Đình Chinh” để vào like, bình luận các bài viết trong 02 nhóm trên 

nhằm tăng tương tác, số lượt người theo dõi. Đồng thời, Q và DA đã mua 02 sim 

số điện thoại 0974.759.204 đăng ký tài khoản Zalo tên “Chu Minh Anh” và số 

0936.410.118 đăng ký tài khoản Zalo tên “Ng Hoàng Kiều” để liên hệ với những 

người có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe. Khi người có nhu cầu mua giấy khám 

sức khoẻ, Q và DA sẽ liên hệ qua Facebook và hai tài khoản Zalo trên để liên lạc, 

trao đổi, thỏa thuận việc mua, bán. Q và DA yêu cầu người mua gửi ảnh chân dung 

qua tài khoản Zalo. Sau đó, Q sử dụng máy tính chọn phôi cần chỉnh sửa thông tin, 

in biểu mẫu, dùng máy in màu in ra ảnh 4x6 để DA dán vào giấy khám sức khỏe, 

đóng dấu giáp lai, ký giả tên của các bác sĩ, rồi đóng dấu tên, dấu tròn đỏ của Bệnh 

viện theo yêu cầu của người mua. Để tránh bị phát hiện, Q và DA cho giấy khám 

sức khỏe giả vào hộp cattong hoặc bọc nilon dán kín lại, rồi tìm người giao hàng 

trên các ứng dụng giao hàng để giao cho khách. Sau khi người mua nhận được giấy 

khám sức khỏe, sẽ thanh toán trực tiếp cho người giao hàng hoặc chuyển tiền trực 

tiếp đến tài khoản của Q số 985858xxx, tên tài khoản NGUYEN VAN QUY mở tại 

Ngân hàng X. 

Q và DA bán giấy khám sức khỏe giả với giá như sau:  

+ Giấy khám sức khỏe loại khổ giấy A4 là: 50.000 đồng /tờ. 

+ Giấy khám sức khỏe loại khổ giấy A3 không ảnh là: 100.000 đồng/tờ, nếu 

có ảnh là: 150.000 đồng/tờ. 

+ Giấy khám sức khỏe lái xe loại khổ giấy A4 là: 180.000 đồng/tờ. 

+ Giấy khám sức khỏe lái xe loại khổ giấy A3 kèm theo phiếu xét nghiệm là: 

300.000 đồng/tờ. 

Ngày 25/6/2024, Q và DA đã bán giấy khám sức khỏe giả cho 2 người thì bị 

Cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ, cụ thể: 
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+ Ngày 25/6/2024, Q và DA đã làm giả 03 giấy khám sức khỏe và bán cho 

người có địa chỉ nhận tại ngõ 38 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội; Số điện thoại: 0949227xxx (không rõ thông tin) gồm: 01 giấy 

khám sức khỏe của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận, mã số 001193; 01 

giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai, mã số 001457 và 01 giấy khám sức 

khỏe của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, mã số 001153), rồi thuê anh Mai Văn T 

(Sinh năm: 1997; ĐKTT: Thôn x, xã NP, huyện NS, TH; Nơi cư trú: Số x, phố TL, 

phường TL, quận TH, thành phố HN) mang giao cho người mua thì bị Đội Cảnh 

sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công 

an phường Tứ Liên phát hiện và thu giữ vào hồi 10 giờ 22 phút cùng ngày, tại khu 

vực ngã ba phố Tứ Liên - Âu Cơ 

+ Cùng ngày 25/6/2024, Q và DA đã làm giả 01 tờ giấy khám sức khỏe của 

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, khổ giấy A3, mã số 001168, có 

đóng dấu tròn, mực màu đỏ của Bệnh viện Giao thông Vận tải và bán cho người có 

địa chỉ nhận tại số x Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; Số điện 

thoại: 0337170507 (không rõ thông tin). Khi Q đang giao giấy khám sức khỏe giả 

trên cho anh anh Nguyễn Duy B (Sinh năm 2004; ĐKTT: Thôn HVN, xã NC, 

huyện TH, TB; Nơi cư trú: Thôn ĐB, xã NL, huyện QO, thành phố HN) làm nghề 

lái xe ôm công nghệ của hãng công nghệ Bee đi giao cho người mua thì bị Tổ công 

tác phát hiện, bắt quả tang tại trước cửa số nhà 169/56 phố Tứ Liên, phường Tứ 

Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày. 

- Ngoài ra, Q và DA còn bán giấy khám sức khỏe giả cho những người sau: 

+ Ngày 19/6/2024, anh Nguyễn Ngọc L (Sinh ngày 01/11/1992; ĐKTT: số 

X NĐC, TM, HM, HN), sử dụng tài khoản Zalo tên “L Nguyễn” liên hệ với DA 

thông qua tài khoản Zalo tên “Chu Minh Anh” đặt vấn đề làm giấy khám sức khỏe 

của Bệnh viện Bạch Mai. Q và DA đã làm giả 01 Giấy khám sức khỏe của Bệnh 

viện Bạch Mai và bán cho anh Nguyễn Ngọc L với giá thỏa thuận là 

150.000đồng/tờ và tiền phí giao tận nơi là 30.000đồng. 

+ Ngày 16/6/2024, anh Nguyễn Thành Đ (Sinh năm 1997, HKTT: Thôn 

BLT, xã HQ, UH, HN) đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Đ Sinotruk” liên hệ với DA 

qua tài khoản Zalo tên “Chu Minh Anh” để làm giấy khám sức khỏe của Bệnh viện 

Bạch Mai cho anh Dương Anh Th (Sinh năm 1971: ĐKTT: x KĐT ĐX, xã ĐX, 

huyện GL, HN). Q và DA đã làm giả 01 Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch 

Mai và bán cho anh Dương Anh Th với giá là 150.000đồng/tờ và tiền phí giao tận 

nơi là 50.000đồng. 

+ Ngày 17/6/2024 và ngày 22/6/2024,tài khoản Zalo tên “Nguyenvanhoang” 

liên lạc với DA thông qua tài khoản Zalo tên “Chu Minh Anh” đặt vấn đề mua giấy 
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khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, người này không gửi ảnh và 

thông tin cho DA nên chưa thực hiện giao dịch mua bán. 

Sau khi thực hiện xong giao dịch mua bán giấy khám sức khỏe giả, Q và DA 

đều đã xóa nội dung tin nhắn có liên quan, nên cả hai bị cáo đều không nhớ những 

lần bán giấy khám giả trước đó. Q và DA cùng khai, cả hai được hưởng lợi số tiền 

khoảng 20.000.000đồng và đã chi tiêu cá nhân hết. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 

*Thu giữ của Nguyễn Văn Q: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 

màu xanh, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số 0974759204 và số 0339848229 

và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu hồng, đã qua sử dụng, bên 

trong có gắn sim số 0989904350 và 01 sim số 0936410118.  

*Thu giữ của Nguyễn DA: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, 

màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số 0355076298.  

* Thu giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Q và Anh tại số 196/56 phố Tứ 

Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội gồm: 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ M.S.D.N:0107276138-

C.T.C.P ★ Q. Đống Đa – T.P HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ “CÔNG TY CỔ 

PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp 

chữ nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ “BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích 

thước (5,5 x 5,5x 11,5)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI”, vòng trong dấu in chữ “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in chữ 

“BỆNH VIỆN E”; Có vỏ dấu là dạng hình trụ, cao 11cm, đường kính mặt đáy 

5cm. 

+ 01 con dấu nhảy số tự động (loại 06 chữ số) bằng kim loại, có tay cầm, 

màu đen, dài 7 cm, thân dấu dạng hình hộp, kích thước (6 x 5,5 x 4)cm. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ĐÃ THU TIỀN”, có vỏ dấu là dạng 

hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ÂM TÍNH”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – 

CÔNG TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5) 

cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ BÌNH THƯỜNG”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 7)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ĐỦ SỨC KHỎE LÁI XE HẠNG:”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – CÔNG 

TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu 

đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC TS. BS. Bùi Sỹ Tuấn 

Anh”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu 

đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC PGS.TS. Đào Xuân Cơ”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “TRƯỞNG KHOA Ths.Bs Nguyễn Minh 

Thủy”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, 

màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “TS. BS. Nguyễn Đức Long”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SỨC 

KHỎE BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, 

kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN Nguyễn Thị Nga”, có 

vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5) cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ Bs. Trần Kiên”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “BSCKII. Ngô Chí Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “BSCKI. Trần Thị Ngân”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Thị Cúc”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “BSCKII. Hà Duy Cường”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. Lý Lan Phương”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Kim Minh”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “BSCKII. Ngô Thị Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ThS. BS. Lê Thị Thanh Huyền”, có vỏ 

dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Đủ sức khỏe lái xe hạng”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Nguyễn Minh Thủy”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Thạc Sĩ. Nguyễn Thị Yến”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Đinh Trọng Hiếu”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bác Sĩ CKI Vũ Ngọc Anh” có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.BS Nguyễn Duy Bích” có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Nguyễn Đình Thái”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BÁC SĨ Lê Hồng Dương ”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs. Hà Thị Thanh Hương ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Ths.Bs. Nguyễn Đức Thanh ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Vũ Thanh Hoa”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. Nguyễn Tuấn Minh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Trần Thị Bích Thảo”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Trương Ngọc Tấn”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Tạ Hữu Hưng”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.TS Nguyễn Duy Nhạn”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs.CK. Trần Thúy Hiền”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. L Văn Mạnh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước (50x40x20) cm, không 

rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng. 

+ 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước (50x35x25) cm, không 

rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng. 

+ 02 bàn phím máy vi tính, đã qua sử dụng. 

+ 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu AOC, kích thước (55x30) cm, đã qua 

sử dụng. 

+ 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu KODA, kích thước (55x30) cm, đã qua 

sử dụng. 

+ 01 máy in phun màu, nhãn hiệu EPSON L805, đã qua sử dụng. 

+ 56 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” của Công ty cổ phần Bệnh 

viện giao thông vận tải; 55 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe của người lái 

xe” của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (chưa có chữ ký và dấu tròn 

đỏ); 11 tờ giấy khổ A4 ghi “Giấy chứng nhận sức khỏe” của Công ty cổ phần Bệnh 

viện Giao thông vận tải. 

+ 09 tờ giấy khổ A4 ghi “Phiếu xét nghiệm” của Bệnh viện Bạch Mai; 67 tờ 

giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” của Bệnh viện Bạch Mai; 32 tờ giấy khổ 

A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” của Bệnh viện Bạch Mai (chưa có chữ ký và dấu 

tròn đỏ). 

+ 19 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” của Bệnh viện E; 17 tờ giấy 

khổ A4 ghi “Giấy chứng nhận sức khỏe” của Bệnh viện E; 21 tờ giấy khổ A3 ghi 

“Giấy khám sức khỏe” của Bệnh viện E (chưa có chữ ký và dấu tròn đỏ). 

+ 09 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” của Bệnh viện đa khoa Xanh 

Pôn; 37 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” của Bệnh viện đa khoa Xanh 

Pôn (chưa có chữ ký và dấu tròn đỏ). 
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+ 05 tờ giấy khổ A4 có một mặt chứa nhiều logo hình tròn nhỏ ghi chữ 

“Bệnh viện giao thông vận tải, niềm tin cho mọi người”. 

Toàn bộ đồ vật, tài sản, tài liệu cơ quan Công an thu giữ của Nguyễn Văn Q 

và Nguyễn DA đều được Q và DA sử dụng vào mục đích làm giả giấy khám sức 

khỏe để bán.  

Tại các Bản kết luận giám định số 5075/KL-KTHS ngày 11/07/2024, số 

6594/KL-KTHS ngày 17/09/2024, số 6624/KL-KTHS ngày 18/09/2024, số 

6931/KL-KTHS ngày 01/10/2024, số 6999/KL-KTHS ngày 03/10/2024, số 

7007/KL-KTHS ngày 03/10/2024, số 7279/KL-KTHS ngày 15/10/2024 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “★ M.S.D.N:0107276138-C.T.C.P 

★ Q. Đống Đa – T.P HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ “ CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ 

nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm không phải là con dấu của Công ty cổ phần Bệnh 

viện Giao thông vận tải. 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “★ BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ “ BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích 

thước (5,5 x 5,5x 11,5)cm không phải là con dấu của Bệnh viện Bạch Mai. 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI”, vòng trong dấu in chữ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm, không phải là con dấu 

của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in chữ 

“ BỆNH VIỆN E”, có vỏ dấu là dạng hình trụ, cao 11cm, đường kính mặt đáy 5cm 

không phải là con dấu của Bệnh viện E. 

+ Kết quả trưng cầu giám định 58 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” 

của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và 11 tờ giấy khổ A4 ghi “Giấy 

chứng nhận sức khỏe” của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải, kết luận: 

Hình dấu tròn có nội dung “CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG 

VẬN TẢI” trên các mẫu cần giám định với hình dấu tròn “CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI” trên mẫu so sánh (thu mẫu so sánh tại 

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải) không cùng một con dấu đóng ra. 

Không đủ cơ sở kết luận các chữ ký của các bác sĩ trên các mẫu cần giám định có 

phải do cùng một người ký ra không. 

+ Kết quả trưng cầu giám định 68 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” 

của Bệnh viện Bạch Mai; 09 tờ giấy khổ A4 ghi “Phiếu xét nghiệm” của Bệnh viện 
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Bạch Mai, kết luận: Hình dấu tròn có nội dung “BỆNH VIỆN BẠCH MAI” trên 

các mẫu cần giám định với hình dấu tròn “BỆNH VIỆN BẠCH MAI” trên mẫu so 

sánh (thu mẫu so sánh tại Bệnh viện Bạch Mai) không cùng một con dấu đóng ra. 

Không đủ cơ sở kết luận các chữ ký của các bác sĩ trên các mẫu cần giám định có 

phải do cùng một người ký ra không. 

+ Kết quả trưng cầu giám định 19 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” 

của Bệnh viện E; 17 tờ giấy khổ A4 ghi “Giấy chứng nhận sức khỏe” của Bệnh 

viện E, kết luận: Hình dấu tròn có nội dung “BỆNH VIỆN E” trên các mẫu cần 

giám định với hình dấu tròn “BỆNH VIỆN E” trên mẫu so sánh (thu mẫu so sánh 

tại Bệnh viện E) không cùng một con dấu đóng ra. Không đủ cơ sở kết luận các 

chữ ký của các bác sĩ trên các mẫu cần giám định có phải do cùng một người ký ra 

không. 

+ Kết quả trưng cầu giám định 10 tờ giấy khổ A3 ghi “Giấy khám sức khỏe” 

của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, kết luận: Hình dấu tròn có nội dung “BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN” trên các mẫu cần giám định với hình dấu tròn 

“BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN” trên mẫu so sánh (thu mẫu so sánh tại 

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn) không cùng một con dấu đóng ra. Không đủ cơ sở 

kết luận các chữ ký của các bác sĩ trên các mẫu cần giám định có phải do cùng một 

người ký ra không. 

- Đối với anh Mai Văn T và anh Nguyễn Duy B: Anh T và anh B đều có lời 

khai thể hiện, cả hai anh đều làm nghề lái xe ôm và làm công việc giao hàng cho 

khách. Anh T và anh B đều không quen biết Q và DA, đều không biết gói hàng Q 

và DA thuê đi giao là giấy khám sức khỏe giả. Do đó, Cơ quan điều tra không có 

căn cứ để xử lý. 

- Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và Zalo tên “Cáu” đã bán 

bộ dấu giả cho Nguyễn Văn Q và Nguyễn DA: Q và DA đều không còn thông tin, 

số điện thoại, họ tên, địa chỉ và cũng chưa từng gặp mặt, nên Cơ quan điều tra 

không có căn cứ xác minh, làm rõ để xử lý.  

- Đối với anh Nguyễn Ngọc L: Anh L khai, ngày 16/6/2024, anh L có nhu 

cầu làm giấy khám sức khỏe để làm thủ tục xin việc, anh L liên hệ tài khoản Zalo 

“Chu Minh Anh” của DA nhờ làm dịch vụ khám sức khỏe không cần xếp hàng. 

Sau đó, anh L cung cấp ảnh và thông tin cá nhân để làm hồ sơ khám sức khỏe tại 

Bệnh viện Bạch Mai với chi phí là 180.000đồng. Ngày 19/6/2024, anh L nhận 

được một đơn hàng là một hộp giấy cattong, nhưng khi mở hộp giấy thì bên trong 

không có gì. Anh L không nhận được tờ giấy khám sức khỏe nào và không biết 

việc làm giả giấy khám sức khỏe của Q và DA. Do đó, Cơ quan điều tra không có 

căn cứ xử lý đối với anh L.  
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- Đối với anh Dương Anh Th và anh Nguyễn Thành Đ: Anh Th và anh Đ 

cùng có lời khai thể hiện, khoảng giữa tháng 6/2024, do có nhu cầu đi xin việc làm 

nên anh Th đã nhờ anh Đ làm giúp giấy khám sức khỏe, anh Đ đồng ý. Ngày 

16/6/2024, anh Đ tìm kiếm trên mạng và liên hệ với tài khoản Zalo tên “Chu Minh 

Anh” của DA để hỏi làm Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai cho anh 

Thi với chi phí là 200.000đồng, số điện thoại người nhận là của anh Th 

0936350xxx. Đến ngày 17/6/2024, anh Th nhận được một đơn hàng là một hộp 

giấy cattong, bên trong có một tờ giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 ghi của Bệnh 

viện Bạch Mai, trên tờ giấy khám sức khỏe có dán ảnh chân dung của anh Th, 

được đóng dấu giáp lai, màu đỏ của Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, do chưa làm 

hồ sơ xin việc được ở đâu nên cuối tháng 6/2024, anh Th đã xé và vứt tờ giấy 

khám sức khỏe trên đi. Anh Th và anh Đ khai không biết tờ giấy khám sức khỏe là 

giấy tờ giả. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu giữ được giấy khám sức 

khoẻ trên nên không có căn cứ xử lý đối với anh Th và anh Đ. 

- Đối với người đã đặt mua 03 tờ giấy khám sức khỏe vào ngày 25/6/2024 

gồm: 01 giấy khám sức khỏe của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, 

mã số 001193; 01 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai, mã số 001457 và 

01 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, mã số 001153, có địa chỉ 

nhận 03 tờ giấy trên tại ngõ 38 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội, số điện thoại 0949227xxx. Kết quả xác minh tại Công an phường Bách 

Khoa xác định: Trên phố Tạ Quang Bửu không có ngõ 38 Tạ Quang Bửu, không 

có thông tin gì của công dân tên Hồng Nhung như trên. Xác minh thông tin chủ 

đăng ký thuê bao số điện thoại 0949227146 là chị Trần Thị Th (sinh ngày 

12/01/1979; ĐKTT: Thôn x xã TH, huyện PT, thành phố HN). Chị Th khai: Chị 

không đăng ký và sử dụng số điện thoại 0949227xxx. Chị không quen biết ai là 

Nguyễn Văn Q và Nguyễn DA. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để 

xử lý. 

- Đối với người đã đặt mua 01 tờ giấy khám sức khỏe của Công ty cổ phần 

Bệnh viện GTVT ngày 25/6/2024, có địa chỉ nhận giấy khám sức khỏe tại 48 Võ 

Chí Công, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; Số điện thoại 0337170507: Cơ 

quan điều tra đã tiến hành xác minh thông tin Công ty X ; Địa chỉ số 48 Võ Chí 

Công được cung cấp: Công ty không có nhân viên nào sử dụng số điện thoại 

0337170xxx. Tra cứu thông tin chủ đăng ký thuê bao số điện thoại 0337170xxx là 

Công ty TNHH Y; Địa chỉ Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Công an thị 

trấn Chợ Chu cung cấp: Công ty TNHH Y có đại diện hợp pháp là ông Nguyễn 

Công X (Sinh năm 1952, trước đây có ĐKTT tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định 
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Hóa, Thái Nguyên), hiện ông X đã chết, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử 

lý. 

Bản cáo trạng số 230/CT - VKS ngày 26/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Tây Hồ truy tố bị cáo Nguyễn Văn Q và Nguyễn DA về tội “Làm giả con 

dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 341 Bộ 

luật hình sự 2015.  

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi như tại cơ quan điều tra và như bản 

cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo cùng có lời khai thể hiện các bị cáo đã thu được số 

tiền 20.000.000 đồng từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, các bị 

cáo đã sử dụng vào việc chi tiêu chung. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị 

cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điểm a Khoản 3 

Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 và giữ nguyên nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân 

tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a Khoản 3 Điều 341; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 

Điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí 

tòa án. 

*Về hình phạt: 

- Đề nghị xử phạt Nguyễn Văn Q từ 42 tháng đến 48 tháng tù. 

- Đề nghị xử phạt Nguyễn DA từ 38 tháng đến 42 tháng tù. 

* Truy thu mỗi bị cáo số tiền 10.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước. 

*Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền mỗi bị cáo 5.000.000 đồng. 

*Về vật chứng:  

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gồm: 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, màu vàng, đã qua sử 

dụng, được niêm phong trong một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của 

Nguyễn DA, Điều tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu xanh, đã qua sử dụng, 

được niêm phong trong một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn 

Q, Điều tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

+ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu hồng, đã qua sử dụng; 01 

sim Mobifone số 0936410118 có sêri: 8401231012119621, được niêm phong trong 

một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Q, Điều tra viên và dấu 

của cơ quan điều tra. 
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+ 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước (50x40x20) cm, không 

rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước 

(50x35x25)cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 02 bàn phím máy vi tính, đã 

qua sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu AOC, kích thước (55x30) cm, đã qua 

sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu KODA, kích thước (55x30) cm, đã qua sử 

dụng và 01 máy in phun màu, nhãn hiệu EPSON L805, đã qua sử dụng, được niêm 

phong trong 02 thùng cattong dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn DA, Điều 

tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

- Tịch thu, tiêu hủy gồm: 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “★ M.S.D.N:0107276138-C.T.C.P 

★ Q. Đống Đa – T.P HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “ CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ 

nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ: “ BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích 

thước (5,5 x 5,5x 11,5)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ: “ BỆNH VIỆN E”, có vỏ dấu là dạng hình trụ, cao 11cm, đường kính mặt đáy 

5cm. 

+ 01 con dấu nhảy số tự động (loại 06 chữ số) bằng kim loại, có tay cầm, 

màu đen, dài 7 cm, thân dấu dạng hình hộp, kích thước (6 x 5,5 x 4)cm. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN”, có vỏ dấu là dạng 

hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ÂM TÍNH”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – CÔNG 

TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5) cm, màu 

xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ BÌNH THƯỜNG”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 7)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE LÁI XE HẠNG:”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – 

CÔNG TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 

6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC TS. BS. Bùi Sỹ Tuấn 

Anh”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu 

đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC PGS.TS. Đào Xuân Cơ”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ TRƯỞNG KHOA Ths.Bs Nguyễn 

Minh Thủy”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 

7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ TS. BS. Nguyễn Đức Long”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên bên trong in chữ “ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SỨC 

KHỎE BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, 

kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN Nguyễn Thị Nga”, có 

vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5) cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên bên trong in chữ “ Bs. Trần Kiên”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Ngô Chí Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật. kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Trần Thị Ngân”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Thị Cúc”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Hà Duy Cường ”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. Lý Lan Phương”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Kim Minh”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Ngô Thị Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. BS. Lê Thị Thanh Huyền”, có vỏ 

dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Đủ sức khỏe lái xe hạng”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Nguyễn Minh Thủy”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Thạc Sĩ. Nguyễn Thị Yến”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Đinh Trọng Hiếu”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bác Sĩ CKI Vũ Ngọc Anh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.BS Nguyễn Duy Bích”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Nguyễn Đình Thái”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BÁC SĨ Lê Hồng Dương ”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs. Hà Thị Thanh Hương ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Ths.Bs. Nguyễn Đức Thanh ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Vũ Thanh Hoa”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. Nguyễn Tuấn Minh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Trần Thị Bích Thảo”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Trương Ngọc Tấn”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông bên trong in chữ “BS. Tạ Hữu Hưng” có vỏ dấu là dạng 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.TS Nguyễn Duy Nhạn”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs.CK. Trần Thúy Hiền”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. L Văn Mạnh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

  *Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Các bị cáo không tranh luận gì. Nói lời sau cùng: Các bị cáo biết mình sai, đề 

nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan 

cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Tây Hồ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã 

khai báo và không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi của các bị cáo: Xét lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; Biên bản kiểm tra điện 

thoại, máy tính; Các Kết luận giám định; Lời khai của người làm chứng; Biên bản 

tạm giữ đồ vật, tài liệu cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung 

bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Từ đầu tháng 6/2024 đến ngày 25/6/2024, tại địa chỉ 169/56 phố Tứ Liên, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Q và Nguyễn DA 

đã có hành vi làm giả 04 con dấu gồm: 01 con dấu của Công ty cổ phần Bệnh viện 

Giao thông vận tải, 01 con dấu của Bệnh viện Bạch Mai, 01 con dấu của Bệnh viện 

E, 01 con dấu của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và 192 tài liệu giả gồm: 58 tờ 

“Giấy khám sức khỏe” khổ giấy A3 và 11 tờ “Giấy chứng nhận sức khỏe” khổ giấy 

A4 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; 68 tờ “Giấy khám sức 

khỏe” khổ giấy A3 và 09 tờ “Phiếu xét nghiệm” khổ giấy A4 của Bệnh viện Bạch 

Mai; 19 tờ “Giấy khám sức khỏe” khổ giấy A3 và 17 tờ “Giấy chứng nhận sức 

khỏe” khổ giấy A4 của Bệnh viện E và 10 tờ “Giấy khám sức khỏe” khổ giấy A3 

của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Mục đích để bán cho người khác nhằm kiếm lợi. 
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Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã đưa ra các 

chứng cứ buộc tội và truy tố các bị cáo về tội danh, điểm, điều luật như trên là 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Hành vi của các bị 

cáo là nghiêm trọng. Các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành 

chính nhà nước về con dấu, tài liệu; Xâm phạm đến sự hoạt động bình thường và 

uy tín của các cơ quan, tổ chức.  

 [4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.  

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như 

tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Nhân thân các bị 

cáo đều chưa có tiền án, tiền sự. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự. 

[6] Về phân hóa trách nhiệm hình sự trong đồng phạm: Đây là vụ án đồng 

phạm giản đơn. Bị cáo Q giữ vai trò là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo bị cáo DA 

cùng thực hiện hành vi phạm tội. Xét nhân thân, vai trò, tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, số lượng con dấu và tài liệu giả 

các bị cáo đã làm, cần áp dụng một hình phạt tù nghiêm khắc trong khung hình 

phạt, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo 

dục, cải tạo, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Trong đó, bị cáo Q phải chịu mức 

hình phạt cao hơn bị cáo DA. 

[7] Về biện pháp tư pháp: Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Q và Nguyễn 

DA, mỗi bị cáo số tiền 10.000.000 đồng do thu lợi bất chính từ việc phạm tội. 

 [8] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo đều không có công việc và thu 

nhập, nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo. 

 [9 ] Về vật chứng:  

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước tài sản các bị cáo sử dụng vào việc phạm 

tội gồm: 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, màu vàng, đã qua sử 

dụng, được niêm phong trong một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của 

Nguyễn DA, Điều tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu xanh, đã qua sử dụng, 

được niêm phong trong một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn 

Q, Điều tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 
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+ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu hồng, đã qua sử dụng; 01 

sim Mobifone số 0936410118 có sêri: 8401231012119621, được niêm phong trong 

một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Q, Điều tra viên và dấu 

của cơ quan điều tra. 

+ 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước (50x40x20) cm, không 

rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước 

(50x35x25)cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 02 bàn phím máy vi tính, đã 

qua sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu AOC, kích thước (55x30) cm, đã qua 

sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu KODA, kích thước (55x30) cm, đã qua sử 

dụng và 01 máy in phun màu, nhãn hiệu EPSON L805, đã qua sử dụng, được niêm 

phong trong 02 thùng cattong dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn DA, Điều 

tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

- Tịch thu, tiêu hủy gồm: 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “★ M.S.D.N:0107276138-C.T.C.P 

★ Q. Đống Đa – T.P HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “ CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ 

nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ: “ BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích 

thước (5,5 x 5,5x 11,5)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ: “ BỆNH VIỆN E”, có vỏ dấu là dạng hình trụ, cao 11cm, đường kính mặt đáy 

5cm. 

+ 01 con dấu nhảy số tự động (loại 06 chữ số) bằng kim loại, có tay cầm, 

màu đen, dài 7 cm, thân dấu dạng hình hộp, kích thước (6 x 5,5 x 4)cm. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN”, có vỏ dấu là dạng 

hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ÂM TÍNH”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – CÔNG 

TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5) cm, màu 

xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ BÌNH THƯỜNG”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 7)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE LÁI XE HẠNG:”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – 

CÔNG TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 

6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC TS. BS. Bùi Sỹ Tuấn 

Anh”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu 

đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC PGS.TS. Đào Xuân Cơ”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ TRƯỞNG KHOA Ths.Bs Nguyễn 

Minh Thủy”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 

7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ TS. BS. Nguyễn Đức Long”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên bên trong in chữ “ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SỨC 

KHỎE BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, 

kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN Nguyễn Thị Nga”, có 

vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5) cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên bên trong in chữ “ Bs. Trần Kiên”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Ngô Chí Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật. kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Trần Thị Ngân”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Thị Cúc”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Hà Duy Cường ”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. Lý Lan Phương”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Kim Minh”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Ngô Thị Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. BS. Lê Thị Thanh Huyền”, có vỏ 

dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Đủ sức khỏe lái xe hạng”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Nguyễn Minh Thủy”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Thạc Sĩ. Nguyễn Thị Yến”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Đinh Trọng Hiếu”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bác Sĩ CKI Vũ Ngọc Anh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.BS Nguyễn Duy Bích”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Nguyễn Đình Thái”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BÁC SĨ Lê Hồng Dương ”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs. Hà Thị Thanh Hương ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Ths.Bs. Nguyễn Đức Thanh ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Vũ Thanh Hoa”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. Nguyễn Tuấn Minh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Trần Thị Bích Thảo”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Trương Ngọc Tấn”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông bên trong in chữ “BS. Tạ Hữu Hưng” có vỏ dấu là dạng 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.TS Nguyễn Duy Nhạn”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs.CK. Trần Thúy Hiền”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. L Văn Mạnh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

[10] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

[11] Đối với anh Mai Văn T, anh Nguyễn Duy Bình và anh Nguyễn Ngọc L: 

Cơ quan điều tra đã xác định các anh T, Bình, L đều không biết và không liên quan 

đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để 

xử lý, nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để giải quyết. 

[12] Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và Zalo tên “Cáu” và 

02 người đã đặt mua giấy khám sức khỏe vào ngày 25/6/2024 của các bị cáo: Cơ 

quan điều tra đã xác minh nhưng không có căn cứ làm rõ để xử lý. Do đó, Hội 

đồng xét xử không có căn cứ để giải quyết. 

[13] Đối với anh Dương Anh Th và anh Nguyễn Thành Đ: Cơ quan điều tra 

đã xác định anh Th và anh Đ đều không biết tờ giấy khám sức khỏe là giấy tờ giả. 

Cơ quan điều tra cũng không thu giữ được giấy khám sức khoẻ trên. Vì vậy, không 

có căn cứ xử lý đối với anh Th và anh Đ, nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để 

giải quyết. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Về tội danh và hình phạt: Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 341; Điểm s Khoản 

1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

1.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 45 (bốn mươi lăm) tháng tù về tội “Làm giả 

con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày 25 tháng 6 năm 

2024. 

1.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn DA 42 (Bốn mươi hai) tháng tù về tội “Làm giả con 

dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày 25 tháng 6 năm 2024. 

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 
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2.1. Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng 

nộp vào ngân sách nhà nước. 

2.2. Truy thu của bị cáo Nguyễn DA số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng 

nộp vào ngân sách nhà nước. 

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự 2015. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gồm: 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, màu vàng, đã qua sử 

dụng, được niêm phong trong một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của 

Nguyễn DA, Điều tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu xanh, đã qua sử dụng, 

được niêm phong trong một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn 

Q, Điều tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

+ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus, màu hồng, đã qua sử dụng; 01 

sim Mobifone số 0936410118 có sêri: 8401231012119621, được niêm phong trong 

một phong bì dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Q, Điều tra viên và dấu 

của cơ quan điều tra. 

+ 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước (50x40x20) cm, không 

rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 ổ cứng máy vi tính, vỏ hộp màu đen, kích thước 

(50x35x25)cm, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 02 bàn phím máy vi tính, đã 

qua sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu AOC, kích thước (55x30) cm, đã qua 

sử dụng; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu KODA, kích thước (55x30) cm, đã qua sử 

dụng và 01 máy in phun màu, nhãn hiệu EPSON L805, đã qua sử dụng, được niêm 

phong trong 02 thùng cattong dán kín, có chữ ký xác nhận của Nguyễn DA, Điều 

tra viên và dấu của cơ quan điều tra. 

- Tịch thu, tiêu hủy gồm: 

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “★ M.S.D.N:0107276138-C.T.C.P 

★ Q. Đống Đa – T.P HÀ NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “ CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ 

nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “ ★ BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ: “ BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích 

thước (5,5 x 5,5x 11,5)cm.  

+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI”, vòng trong dấu in chữ: “ BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (5 x 5 x 9)cm.  
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+ 01 con dấu tròn, vòng ngoài dấu in chữ “BỘ Y TẾ”, vòng trong dấu in 

chữ: “ BỆNH VIỆN E”, có vỏ dấu là dạng hình trụ, cao 11cm, đường kính mặt đáy 

5cm. 

+ 01 con dấu nhảy số tự động (loại 06 chữ số) bằng kim loại, có tay cầm, 

màu đen, dài 7 cm, thân dấu dạng hình hộp, kích thước (6 x 5,5 x 4)cm. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN”, có vỏ dấu là dạng 

hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ÂM TÍNH”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – CÔNG 

TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5) cm, màu 

xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ BÌNH THƯỜNG”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 7)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE LÁI XE HẠNG:”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP – 

CÔNG TÁC”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 

6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “ Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC TS. BS. Bùi Sỹ Tuấn 

Anh”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu 

đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ GIÁM ĐỐC PGS.TS. Đào Xuân Cơ”, 

có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ TRƯỞNG KHOA Ths.Bs Nguyễn 

Minh Thủy”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 

7,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ TS. BS. Nguyễn Đức Long”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (3,2 x 6,5 x 8)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên bên trong in chữ “ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SỨC 

KHỎE BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, 

kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu đỏ. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ĐÃ THU TIỀN Nguyễn Thị Nga”, có 

vỏ dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5) cm, màu đỏ. 
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+ 01 con dấu tên bên trong in chữ “ Bs. Trần Kiên”, có vỏ dấu là dạng hình 

hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Công Sơn”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Ngô Chí Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật. kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Trần Thị Ngân”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Thị Cúc”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Hà Duy Cường ”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. Lý Lan Phương”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKI. Nguyễn Kim Minh”, có vỏ dấu 

là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ BSCKII. Ngô Thị Thanh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu tên, bên trong in chữ “ ThS. BS. Lê Thị Thanh Huyền”, có vỏ 

dấu là dạng hình hình hộp chữ nhật, kích thước (2,5 x 6 x 6,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Đủ sức khỏe lái xe hạng”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Tim Phổi Bình Thường”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Nguyễn Minh Thủy”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Thạc Sĩ. Nguyễn Thị Yến”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Đinh Trọng Hiếu”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bác Sĩ CKI Vũ Ngọc Anh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.BS Nguyễn Duy Bích”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Nguyễn Đình Thái”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 
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+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BÁC SĨ Lê Hồng Dương ”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs. Hà Thị Thanh Hương ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Ths.Bs. Nguyễn Đức Thanh ”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Vũ Thanh Hoa”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. Nguyễn Tuấn Minh”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKI. Trần Thị Bích Thảo”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BS. Trương Ngọc Tấn”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông bên trong in chữ “BS. Tạ Hữu Hưng” có vỏ dấu là dạng 

hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “TS.TS Nguyễn Duy Nhạn”, có vỏ 

dấu là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “Bs.CK. Trần Thúy Hiền”, có vỏ dấu 

là dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

+ 01 con dấu vuông, bên trong in chữ “BSCKII. L Văn Mạnh”, có vỏ dấu là 

dạng hình hộp chữ nhật, kích thước (3,5 x 6 x 7,5)cm, màu xanh. 

4. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 135; Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Nguyễn Văn Q và Nguyễn DA, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 

2015. 

 

Án xử công khai sơ thẩm.  

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Tây Hồ; 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Chi cục THADS quận Tây Hồ; 

- CAQ Tây Hồ; 

-Thi hành án hình sự ; 

- Người tham gia tố tụng; 

- L HS/VPTA 

 

 

 

Nguyễn Thị Giang 
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